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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CTKM 

ƯU ĐÃI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ “KHI SỐNG LÀ MỘT HÀNH TRÌNH” 

(Đợt 1: 22/08 – 31/08/2024) 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ HĐBH HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN 
SỐ TIỀN 

CHI ƯU ĐÃI 
KÊNH CHI ƯU ĐÃI 

I – ƯU ĐÃI HĐBH K-CARE MỚI 

1 CN Hải Dương 001***904 VŨ TUẤN ANH 297****148 549,300 Ví Sacombank Pay 

2 PGD Phạm Thế Hiển 001***849 NGUYỄN QUỐC BẰNG 242****145 616,600 Ví Sacombank Pay 

3 PGD Cầu Giấy 001***775 NGUYỄN THỊ BÌNH 216****954 823,200 Ví Sacombank Pay 

4 CN Thủ Đô 001***344 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 221****707 632,400 Ví Sacombank Pay 

5 CN Phú Thọ 001***046 BÙI VIỆT DŨNG 242****365 921,900 Ví Sacombank Pay 

6 CN Hà Nội 001***171 MAI ĐỨC DUY 218****933 125,790 Ví Sacombank Pay 

7 PGD Lê Đức Thọ 001***031 TRƯƠNG VĂN DUYỆT 268****157 468,800 Ví Sacombank Pay 

8 PGD Cầu Giấy 001***049 NGUYỄN THỊ PHÚC HÀ 292****223 834,600 Ví Sacombank Pay 

9 CN Thường Tín 001***267 TRỊNH THỊ HÀ 229****307 795,600 Ví Sacombank Pay 

10 PGD Long Hải 001***215 TRƯƠNG CÔNG HỮU HIỀN 252****077 416,400 Ví Sacombank Pay 

11 CN Bình Thuận 001***144 NGUYỄN THANH HIỀN 238****296 322,670 Ví Sacombank Pay 

12 PGD Hàm Thuận Nam 001***744 HỒ CHÍ HIỂN 226****233 369,180 Ví Sacombank Pay 

13 PGD Hàm Thuận Nam 001***649 NGUYỄN CHÍ HIẾU 223****976 280,980 Ví Sacombank Pay 

14 CN Thái Bình 001***149 NGUYỄN THỊ HỒI 244****135 328,190 Ví Sacombank Pay 

15 PGD Linh Đàm 001***071 ĐỒNG THANH HUẤN 239****911 416,400 Ví Sacombank Pay 

16 CN Hà Nội 001***170 TRẦN BÌNH KHIÊM 236****651 76,340 Ví Sacombank Pay 

17 CN Phú Thọ 001***994 NGUYỄN VĂN KHÔI 224****400 599,000 Ví Sacombank Pay 

18 PGD Nghi Sơn 001***646 LÊ THỊ LAI 210****886 548,800 Ví Sacombank Pay 

19 CN Kon Tum 001***282 ĐINH THANH LÂM 260****701 307,600 Ví Sacombank Pay 

20 PGD Tây Hồ 001***221 NGUYỄN THỊ LIÊN 226****300 795,600 Ví Sacombank Pay 

21 CN Từ Liêm 001***403 NGUYỄN THỊ LIÊN 291****684 421,600 Ví Sacombank Pay 

22 PGD Phú Lộc 001***634 PHAN THỊ THÚY LOAN 217****988 532,500 Ví Sacombank Pay 

23 PGD Hàm Thuận Nam 001***355 NGUYỄN THỊ MAI 233****457 421,600 Ví Sacombank Pay 

24 PGD Hiệp Thành 001***920 NGUYỄN NGỌC MAI 245****724 355,000 Ví Sacombank Pay 

25 CN Quảng Trị 001***672 PHAN THỊ MẾN 280****497 542,100 Ví Sacombank Pay 

26 PGD Quan Hoa 001***038 NGUYỄN THỊ MƠ 240****006 290,600 Ví Sacombank Pay 

27 PGD Tây Hồ 001***372 ĐOÀN VĂN NGUYÊN 271****368 616,600 Ví Sacombank Pay 

28 CN Thái Nguyên 001***679 HOÀNG TIẾN PHONG 231****360 307,600 Ví Sacombank Pay 

29 PGD Cầu Giấy 001***042 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 255****125 305,130 Ví Sacombank Pay 

30 PGD Quan Hoa 001***569 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 245****549 421,600 Ví Sacombank Pay 

31 PGD Bình Mỹ 001***938 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 291****225 368,940 Ví Sacombank Pay 

32 PGD Ngô Gia Tự 001***063 NGUYỄN ĐỨC SỰ 285****772 958,400 Ví Sacombank Pay 

33 CN Khánh Hòa 001***187 NGÔ THÀNH TÂM 283****475 435,440 Ví Sacombank Pay 

34 CN Khánh Hòa 001***297 BÙI MINH THẮNG 280****902 128,920 Ví Sacombank Pay 

35 PGD Vạn Phúc 001***033 DƯƠNG HÀ THANH 226****134 722,800 Ví Sacombank Pay 

36 PGD Quan Hoa 001***922 TRẦN THỊ PHƯƠNG THIỆP 283****386 116,000 Ví Sacombank Pay 

37 PGD Cầu Giấy 001***682 BÙI THỌ THỊNH 233****072 503,160 Ví Sacombank Pay 

38 PGD Quan Hoa 001***604 TRỊNH THỊ PHƯƠNG THU 269****204 126,170 Ví Sacombank Pay 

39 PGD Cầu Giấy 001***348 HỒ THỊ THỦY 284****403 500,690 Ví Sacombank Pay 

40 PGD Nghi Sơn 001***005 VŨ THỊ THỦY 220****540 1,211,200 Ví Sacombank Pay 

41 CN Phú Thọ 001***513 ĐẶNG KIỀU TRANG 249****986 532,500 Ví Sacombank Pay 
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42 PGD Hàm Thuận Nam 001***959 NGUYỄN VĂN TRUNG 67**77 447,370 Tài khoản thanh toán 

43 PGD Cầu Giấy 001***810 VƯƠNG THÀNH TRUNG 266****994 492,240 Ví Sacombank Pay 

44 CN Khánh Hòa 001***457 MAI THỊ MINH TRUYỀN 297****130 218,790 Ví Sacombank Pay 

45 CN Thái Bình 001***080 PHẠM VĂN TUÂN 228****735 322,670 Ví Sacombank Pay 

46 PGD Hàm Thuận Nam 001***392 NGUYỄN XUÂN TÙNG 233****214 145,740 Ví Sacombank Pay 

47 PGD Phú Định 001***305 TRẦN VĂN VỦ 264****263 76,340 Ví Sacombank Pay 

II – ƯU ĐÃI HĐBH KH DOANH NGHIỆP MỚI 

1 PGD Kim Liên 050****910 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THANH HOA 
020******123 5,006,190  Tài khoản thanh toán  

2 CN Thăng Long 011****442 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG VESTACONS 
020******699 7,000,000  Tài khoản thanh toán  

3 CN Thăng Long 370****613 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKO 
020******888 146,000,000  Tài khoản thanh toán  

4 CN Thăng Long 010****577 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ SUMMIT 
020******333 7,000,000  Tài khoản thanh toán  

5 CN Thăng Long 500****191 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUN TIMES 
020******886 42,000,000  Tài khoản thanh toán  

6 CN Thăng Long 011****286 
CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC ROYAL 

HOMES 
020******678 14,000,000  Tài khoản thanh toán  

7 CN Thăng Long 280****393 CÔNG TY TNHH HOMEVINA 020******333 18,000,000  Tài khoản thanh toán  

III – ƯU ĐÃI HĐBH ĐĂNG KÝ TRẢ GÓP PHÍ TÁI TỤC 

1 PGD Tiểu Cần 003***698 TRƯƠNG TẤN ĐẠT 356480-6096 100,017  Thẻ tín dụng  

2 PGD Nguyễn Văn Cừ 008***082 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 436438-6008 120,700  Thẻ tín dụng  

3 PGD Phú Hữu 008***370 LÊ THỊ HỒNG DIỆU 436438-8168 597,500  Thẻ tín dụng  

4 PGD Phú Hữu 008***315 LÊ THỊ HỒNG DIỆU 436438-8168 597,500  Thẻ tín dụng  

5 PGD Bình Trưng Tây 003***642 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 472074-5440 385,225  Thẻ tín dụng  

6 CN Hải Dương 003***031 LƯƠNG THỊ NGỌC HÀ 472074-0619 573,600  Thẻ tín dụng  

7 CN Quảng Ngãi 003***489 BÙI THỊ THÚY HẢI 472074-1723 167,300  Thẻ tín dụng  

8 CN Trung Tâm 003***501 PHẠM NGỌC HẰNG 472074-1612 496,618  Thẻ tín dụng  

9 CN Quảng Ngãi 003***777 PHAN NGỌC HIẾU 472074-9751 346,550  Thẻ tín dụng  

10 PGD Bình Chiểu 003***630 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 436438-6841 812,600  Thẻ tín dụng  

11 CN Sài Gòn 008***822 PHẠM THỊ HƯỜNG 436438-4563 485,242  Thẻ tín dụng  

12 CN Phú Quốc 008***656 BÙI NGỌC LÀI 472074-2139 717,000  Thẻ tín dụng  

13 CN Quảng Ngãi 003***209 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 472074-4302 358,500  Thẻ tín dụng  

14 CN Thăng Long 003***829 NGUYỄN THÙY LINH 436438-1955 406,300  Thẻ tín dụng  

15 PGD Cầu Giấy 003***098 NGUYỄN DUY LỘC 356480-3180 478,000  Thẻ tín dụng  

16 CN Cần Giờ 003***105 NGUYỄN THÙY DUYÊN MỆNH 472074-7287 537,750  Thẻ tín dụng  

17 CN Đồng Tháp 003***756 CHÂU PHƯỚC THẢO MY 472074-6509 430,200  Thẻ tín dụng  

18 PGD Cầu Xáng 008***925 NGÔ NGUYỄN VIỆT NGÂN 436438-1360 717,000  Thẻ tín dụng  

19 PGD Huỳnh Văn Bánh 008***479 DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ 436438-9717 478,000  Thẻ tín dụng  

20 PGD Huỳnh Văn Bánh 008***544 DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ 436438-9717 717,000  Thẻ tín dụng  

21 PGD Nguyễn Văn Cừ 008***076 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 436438-9102 284,639  Thẻ tín dụng  

22 PGD Nguyễn Văn Cừ 003***958 NGUYỄN DUY QUANG 436438-6561 717,000  Thẻ tín dụng  

23 CN An Giang 008***193 PHAN THÁI SƠN 356480-4127 717,000  Thẻ tín dụng  

24 CN Bà Rịa Vũng Tàu 008***818 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 436438-0851 501,900  Thẻ tín dụng  

25 PGD Thượng Đình 003***022 ĐỖ VĂN THẮNG 472074-6561 573,600  Thẻ tín dụng  

26 CN Quận 8 003***691 TRẦN MINH THIỆN 472074-9730 717,000  Thẻ tín dụng  
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27 PGD Hùng Vương 003***046 LÊ THỊ KIM TIẾN 472074-6391 597,500  Thẻ tín dụng  

28 PGD 3 Tháng 2 008***251 NGUYỄN ÂU BẢO TRÂN 526830-7567 860,400  Thẻ tín dụng  

29 PGD Phú Hữu 008***643 LƯƠNG THỊ TUYẾT 472074-7404 478,000  Thẻ tín dụng  

30 PGD KCN Tân Bình 003***987 NGUYỄN VĂN ÚT 472074-9839 597,500  Thẻ tín dụng  

31 CN Quảng Ngãi 003***469 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 472074-8332 597,500  Thẻ tín dụng  

32 PGD Lương Định Của 003***308 TRẦN THỊ THÚY VÂN 472074-6928 481,026  Thẻ tín dụng  

33 CN Hậu Giang 008***198 ĐÀO HỒNG VŨ 436438-6947 573,600  Thẻ tín dụng  

III – ƯU ĐÃI KH GIỚI THIỆU KH BẢO HIỂM 

1 PGD Chợ Cầu 001***362 LÊ NGỌC CẨM 215****022 1,529,525  Ví Sacombank Pay  

2 PGD Chợ Cầu 001***684 LÊ NGỌC CẨM 215****022 2,010,160  Ví Sacombank Pay  

3 PGD Phú Xuyên 004***678 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 020******868 1,525,855  Tài khoản thanh toán  

4 CN Kon Tum 004***607 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 047******000 1,444,200  Tài khoản thanh toán  

5 PGD Tân Phú Trung 001***722 NGUYỄN THỊ DINH 060******814 1,271,500  Tài khoản thanh toán  

6 PGD Quốc Lộ 1K 004***713 BẠCH VĂN DUẨN 050******068 1,829,000  Tài khoản thanh toán  

7 CN Đà Nẵng 004***356 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 260****269 2,054,601  Ví Sacombank Pay  

8 PGD Tân Hương 001***917 HUỲNH CÔNG HẬU 123******888 1,000,895  Tài khoản thanh toán  

9 PGD Bình Khánh 004***171 NGUYỄN THỊ HOA 090****529 1,000,000  Tài khoản thanh toán  

10 PGD Tân Phú Trung 004***152 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 060******110 2,509,275  Tài khoản thanh toán  

11 CN Đà Nẵng 001***146 PHAN MINH HÙNG 040****463 847,550  Tài khoản thanh toán  

12 PGD Phú Hữu 004***752 ĐOÀN THANH HƯƠNG 077****585 750,000  Tài khoản thanh toán  

13 PGD Ngô Gia Tự 004***845 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 023******000 1,504,750  Tài khoản thanh toán  

14 PGD Mê Linh 004***417 LƯU VĂN KHƯƠNG 123******888 1,795,295  Tài khoản thanh toán  

15 PGD Vĩnh Cửu 004***299 NGUYỄN VĂN LIỆT 090****353 1,494,371  Tài khoản thanh toán  

16 PGD Phú Lộc 008***712 DƯƠNG THỊ THÚY LOAN 090****395 894,070  Tài khoản thanh toán  

17 PGD Nguyễn Oanh 001***043 PHẠM THỊ LOAN 060******565 2,000,000  Tài khoản thanh toán  

18 PGD Gò Công 008***511 PHẠM THỊ NGỌC LY 070******794 840,316  Tài khoản thanh toán  

19 PGD Đội Cấn 004***777 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 098****304 763,500  Tài khoản thanh toán  

20 PGD Bắc Hải 004***276 TRẦN TRÍ MINH 060******414 1,609,695  Tài khoản thanh toán  

21 PGD Mê Linh 004***233 PHÙNG THỊ MÙI 020******566 1,621,975  Tài khoản thanh toán  

22 PGD Chợ Cầu 001***555 PHAN LINH NGA 060******089 1,004,675  Tài khoản thanh toán  

23 PGD Văn Giang 004***183 CHU THỊ NGUYÊN 030******868 1,009,766  Tài khoản thanh toán  

24 PGD Văn Giang 004***882 ĐINH VĂN PHẢI 030******999 1,008,691  Tài khoản thanh toán  

25 PGD Văn Giang 004***458 ĐINH VĂN PHẢI 030******999 910,270  Tài khoản thanh toán  

26 CN Cần Giờ 004***702 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG 096****758 1,000,000  Tài khoản thanh toán  

27 CN Đăk Nông 004***590 DƯƠNG THỊ TƯỜNG VI PHƯƠNG 226****361 785,492  Ví Sacombank Pay  

28 PGD Khoái Châu 004***693 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 030******555 954,530  Tài khoản thanh toán  

29 PGD Văn Giang 004***208 NGUYỄN TIẾN QUỲNH 030******887 1,007,115  Tài khoản thanh toán  

30 PGD Nguyễn Oanh 004***137 ĐẶNG THỊ THU SƯƠNG 060******630 787,468  Tài khoản thanh toán  

31 PGD Chợ Cầu 001***543 VÕ THỊ TÂM 040******632 1,528,195  Tài khoản thanh toán  

32 CN Quận 11 004***978 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 060******401 1,419,640  Tài khoản thanh toán  

33 PGD Tân Phú Trung 001***659 NGUYỄN THỊ MỸ THIỆN 060******607 1,005,250  Tài khoản thanh toán  

34 PGD Tiểu Cần 004***469 TRƯƠNG CÔNG THIỆN 234****192 750,505  Ví Sacombank Pay  

35 PGD Văn Giang 004***500 ĐẶNG VĂN THỌ 030******975 802,278  Tài khoản thanh toán  

36 CN Vĩnh Long 004***115 LÊ THỊ MINH THU 070******166 1,106,400  Tài khoản thanh toán  

37 PGD Phan Thiết 004***861 TRẦN VĂN TIẾN 050******690 1,165,695  Tài khoản thanh toán  

38 PGD Phan Thiết 001***867 TRẦN VĂN TIẾN 050******690 768,050  Tài khoản thanh toán  

39 CN Đăk Nông 001***522 NGUYỄN THỊ THANH TRẦM 050******454 760,240  Tài khoản thanh toán  
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40 CN Đăk Nông 004***823 NGUYỄN TIẾN TUẤN 053******999 979,530  Tài khoản thanh toán  

41 CN Đăk Nông 004***442 NGUYỄN TIẾN TUẤN 053******999 753,328  Tài khoản thanh toán  

42 CN Đà Nẵng 004***984 NGUYỄN VĂN TUẤN 219****641 1,057,520  Ví Sacombank Pay  

43 PGD Thụy Khuê 008***760 LÂM THỊ TUYẾT 020******560 1,002,930  Tài khoản thanh toán  
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